
Lớp: 20CĐQT Ngành: Quản trị kinh doanh

TT Mã Học viên Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 206340404001 Hàn Tấn Chánh 16-7-2002 Nam Châu Thành - Bến Tre

2 206340404028 Võ Thị Ngọc Diệu 14-10-2002 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

3 206340404002 Bùi Phạm Ngọc Giang 02-4-2002 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

4 206340404031 Đoàn Thị Mỹ Huyền 17-10-2002 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

5 206340404032 Trương Thị Trúc Linh 03-5-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre

6 206340404005 Lý Trúc Mai 14-6-2001 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

7 206340404006 Huỳnh Thị Kim Ngân 23-11-2000 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

8 206340404033 Lê Kim Ngân 14-8-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre

9 206340404009 Phan Huỳnh Như 01-6-2002 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

10 206340404010 Trương Thị Kim Oanh 06-9-2001 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

11 206340404036 Nguyễn Phong Phú 18-01-2002 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

12 206340404012 Nguyễn Quang Thái 15-9-2002 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

13 206340301058 Trần Thị Thu Thảo 15-02-2002 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

14 206340404013 Đoàn Thị Kiều Thơ 29-02-2000 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

15 206340404014 Huỳnh Thị Cẩm Thu 19-12-2000 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

16 206340404017 Võ Thị Mỹ Tiên 04-12-2002 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

17 206340404040 Phạm Thái Trân 22-5-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre

18 206340404018 Cao Thị Huyền Trang 23-5-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre

19 206340404019 Nguyễn Thị Thanh Trúc 30-3-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre

20 206340404045 Nguyễn Thị Cẩm Tú 21-11-2002 Nữ Ba Tri - Bến Tre

21 206340404021 Lưu Nhựt Tường 02-01-2001 Nam Châu Thành - Bến Tre

22 206340404025 Nguyễn Hữu Văn 17-7-2000 Nam Châu Thành - Bến Tre
Tổng cộng danh sách có 22 sinh viên.
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Họ và tên
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Bến Tre, ngày 14 tháng 9 năm 2021
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